
 

Phân biệt  và  

 

 

 

Ví dụ:  

 Học ở trường. 

 Đang ở nhà xem ti vi. 

 Đi Hà Nội. 

 6 6 giờ sẽ về nhà. 

 Cái bút chì ở trên bàn. 

 Thầy giáo ở phòng kế bên 

Bài luyện tập: Điền  hoặc  vào chỗ trống: 

Lưu ý: Đáp án ở cuối bài.  
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[địa điểm] +   [địa điểm] +  
 
 
 

 [địa điểm] +  (hành động) 
 
 

 [địa điểm] +  (hướng di chuyển) 
 
 

 [địa điểm] +  (trạng thái tồn tại) 

 

Một hành động cụ thể 

Hướng di chuyển 

Trạng thái tồn tại của người/vật 
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   (   ) KFC  

  (   )  

 (   ) ABC  

  (   )  

 7  (   )  

       

ĐÁP ÁN: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

Ghi chú từ vựng: 

 

 

 

: Shinjuku (một địa điểm ở Tokyo) 

: Shibuya (một địa điểm ở Tokyo) 

: Mc Donald  

: Kyoto 

: thư viện  

( ): Tầng B1 (tầng hầm) 

 


